
SỞ Y TẾ BẮC NINH 

TRUNG TÂM Y TẾ VIỆT YÊN 

 

Số:         /TTYT-KHNV 

V/v đề nghị cung cấp báo giá sổ 

sách,túi phim, biểu mẫu giấy tờ y vụ 

năm 2025 - 2026 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Việt Yên, ngày 10 tháng 07 năm 2025 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa và dịch vụ 

 

Trung tâm y tế Việt Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng 

giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm sổ 

sách, túi phim, biểu mẫu giấy tờ y vụ năm 2025 - 2026 của Trung tâm y tế Việt Yên 

với nội dung cụ thể như sau: 

A. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Việt Yên 

Địa chỉ: Tổ dân phố Đồn Lương, Phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Bà: Nguyễn Thị Kim Liên. 

- Chức vụ: Nhân viên  phòng Kế hoạch Nghiệp vụ thuộc Trung tâm Y tế Việt 

Yên. 

- Số điện thoại: 0985.219.088 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư hoặc Phòng kế hoạch – Nghiệp vụ 

thuộc Trung tâm Y tế Việt Yên - Địa chỉ: Tổ dân phố Đồn Lương, Phường Việt Yên, 

tỉnh Bắc Ninh. 

Nhận qua Email: Kimlien0386@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày đăng tải báo giá trên Cổng thông tin 

đơn vị đến trước 16 giờ 30 phút ngày 21/07/2025; 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

B. Nội dung yêu cầu báo giá: 

- Danh mục hàng hóa dịch vụ: (Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

- Báo giá kèm theo hồ sơ năng lực của các Nhà thầu được gửi về một trong các 

đỉa chỉ như sau: 

+ Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư hoặc Phòng kế hoạch – Nghiệp vụ 

thuộc Trung tâm Y tế Việt Yên - Địa chỉ: Tổ dân phố Đồn Lương, Phường Việt Yên, 

tỉnh Bắc Ninh. 
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+ Nhận qua Email: Kimlien0386@gmail.com 

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày đăng tải báo giá trên Cổng thông tin đơn vị 

đến trước 16 giờ 30 phút ngày 21/07/2025. 

- Nhà cung cấp báo giá theo Mẫu báo giá đính kèm theo Công văn này./. 

 

 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Cổng thông tin TTYT Việt Yên 

- Lưu: VT, KHNV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Minh Phương 

 

 

 

 



PHỤ LỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ  

                                                                  Phụ lục 1 

STT Danh mục hàng hóa Quy cách, kích thước và định lượng của hàng hóa 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 Giấy chuyển viện 
Giấy A4, độ trắng trên 90%, định lượng 70g/m2 mới 

100%, giấy Xương Giang xuất khẩu 
Tờ 1000 

2 Phiếu khám sức khỏe người lớn 
Giấy A3 2M, độ trắng trên 90%, định lượng 70g/m2 mới 

100%, giấy Xương Giang xuất khẩu 
Tờ 5000 

3 Phiếu khám sức khỏe lái xe 
Giấy A3 2M, độ trắng trên 90%, định lượng 70g/m2 mới 

100%, giấy Xương Giang xuất khẩu 
Tờ 1500 

4 Phong bì cơ quan 

KT: 25cm x 35cm 

Giấy có độ trắng trên 90%, định lượng 100g/m2 mới 

100%, giấy Xương Giang xuất khẩu 

Chiếc 300 

5 Phong bì cơ quan nhỏ 

KT: 12cm x 22cm 

Giấy có độ trắng trên 90%, định lượng 100g/m2 mới 

100%, giấy Xương Giang xuất khẩu 

Chiếc 2000 

6 Phong bì cơ quan nhỡ 

KT: 16.5 cm x 23 cm 

Giấy có độ trắng trên 90%, định lượng 100g/m2 mới 

100%, giấy Xương Giang xuất khẩu 

Chiếc 500 

7 Sổ mượn đồ ) 
Giấy A5 – 200 trang, độ trắng trên 90%, định lượng 

70g/m2 mới 100%, giấy Xương Giang xuất khẩu 
Quyển 250 

8 Sổ bàn giao người bệnh vào khoa 
Giấy A5 – 200 trang, độ trắng trên 90%, định lượng 

70g/m2 mới 100%, giấy Xương Giang xuất khẩu 
Quyển 50 

9 Sổ duyệt kế hoạch phẫu thuật 
Giấy A4 – 200 trang, độ trắng trên 90%, định lượng 

70g/m2 mới 100%, giấy Xương Giang xuất khẩu 
Quyển 5 

10 Sổ thường trực 
Giấy A4 – 200 trang, độ trắng trên 90%, định lượng 

70g/m2 mới 100%, giấy Xương Giang xuất khẩu 
Quyển 30 
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11 Sổ giao ban khoa 
Giấy A4 – 200 trang, độ trắng trên 90%, định lượng 

70g/m2 mới 100%, giấy Xương Giang xuất khẩu 
Quyển 100 

12 Sổ bàn giao hồ sơ bệnh án 
Giấy A5 – 200 trang, độ trắng trên 90%, định lượng 

70g/m2 mới 100%, giấy Xương Giang xuất khẩu 
Quyển 20 

13 Sổ bàn giao người bệnh chuyển viện 
Giấy A5 – 200 trang, độ trắng trên 90%, định lượng 

70g/m2 mới 100%, giấy Xương Giang xuất khẩu 
Quyển 10 

14 Sổ nhật ký cá nhân 
Giấy A4 – 200 trang, độ trắng trên 90%, định lượng 

70g/m2 mới 100%, giấy Xương Giang xuất khẩu 
Quyển 120 

15 Sổ trích biên bản hội chẩn 
Giấy A4 – 200 trang, độ trắng trên 90%, định lượng 

70g/m2 mới 100%, giấy Xương Giang xuất khẩu 
Quyển 60 

16 Sổ thủ thuật 
Giấy A3 – 200 trang, độ trắng trên 90%, định lượng 

70g/m2 mới 100%, giấy Xương Giang xuất khẩu 
Quyển 5 

17 Sổ khám bệnh 
Giấy A3 – 200 trang, độ trắng trên 90%, định lượng 

70g/m2 mới 100%, giấy Xương Giang xuất khẩu 
Quyển 15 

18 Sổ đi buồng 
Giấy A4 – 200 trang, độ trắng trên 90%, định lượng 

70g/m2 mới 100%, giấy Xương Giang xuất khẩu 
Quyển 100 

19 Sổ y lệnh 
Giấy A4 – 200 trang, độ trắng trên 90%, định lượng 

70g/m2 mới 100%, giấy Xương Giang xuất khẩu 
Quyển 100 

20 Sổ chẩn đoán hình ảnh 
Giấy A3 – 200 trang, độ trắng trên 90%, định lượng 

70g/m2 mới 100%, giấy Xương Giang xuất khẩu 
Quyển 2 

21 Sổ ra vào- chuyển viện 
Giấy A3 – 200 trang, độ trắng trên 90%, định lượng 

70g/m2 mới 100%, giấy Xương Giang xuất khẩu 
Quyển 20 

22 Sổ khám thai 
Giấy A3 – 200 trang, độ trắng trên 90%, định lượng 

70g/m2 mới 100%, giấy Xương Giang xuất khẩu 
Quyển 2 

23 Sổ tổng hợp thuốc hàng ngày Giấy A3 – 200 trang, độ trắng trên 90%, định lượng Quyển 30 
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70g/m2 mới 100%, giấy Xương Giang xuất khẩu 

24 Sổ lý lịch máy 
Giấy A5 – 44 trang, độ trắng trên 90%, định lượng 

70g/m2 mới 100%, giấy Xương Giang xuất khẩu) 
Quyển 50 

25 Sổ nhật ký sử dụng máy 
Giấy A4 – 100 trang, độ trắng trên 90%, định lượng 

70g/m2 mới 100%, giấy Xương Giang xuất khẩu 
Quyển 100 

26 Sổ xin xe ô tô cứu thương 
Giấy A4 – 200 trang, độ trắng trên 90%, định lượng 

70g/m2 mới 100%, giấy Xương Giang xuất khẩu 
Quyển 10 

27 Sổ phiếu xin lĩnh máu 
Giấy A4 – 200 trang, độ trắng trên 90%, định lượng 

70g/m2 mới 100%, giấy Xương Giang xuất khẩu 
Quyển 10 

28 Sổ lĩnh và phát máu 
Giấy A4 – 200 trang, độ trắng trên 90%, định lượng 

70g/m2 mới 100%, giấy Xương Giang xuất khẩu 
Quyển 10 

29 Túi đựng phim Xquang KT : 21cm x 31cm, giấy duplex  định lượng 250g/m2 Túi 50000 

30 Túi đựng phim CT 
KT : 39cm x 47cm, giấy duplex định lượng 280g/m2, in 

2 màu 
Túi 6000 

 Tổng:    
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     Phụ lục 2 

    Mẫu báo giá 

BÁO GIÁ 

HÀNG IN SỔ SÁCH, TÚI PHIM, BIỂU MẪU GIẤY TỜ NĂM 2025 - 2026 

Kính gửi: Trung tâm Y tế Việt Yên 

Chúng tôi, Công ty (Tên Đơn vị)……., có địa chỉ tại: …..  

Căn cứ danh mục hàng hóa đề nghị báo giá của Quý Cơ quan, Chúng tôi báo giá hàng hóa dịch vụ như sau: 

STT Danh mục hàng hóa 
Quy cách, kích thước và định lượng của 

hàng hóa 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) (đã 

có VAT) 

Thành tiền 

(VNĐ) (đã 

có VAT) 

1       

2       

…       

n       

Gửi kèm báo già là: 

1. Bản chụp Đăng ký kinh doanh của đơn vị; 

2. Báo giá này có hiệu lực tối đa 90 ngày kể từ ngày báo giá.   

……………, ngày       tháng      năm 2025 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 
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